
 
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 15 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

12/11 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 167 Tiếng Việt Bài 76: ươn, ươt (Tiết 1) Máy chiếu 

3 168 Tiếng Việt Bài 76: ươn, ươt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 15 Đạo đức Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 2) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 13 : Tư thế vận động của tay  

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Mẹ đi vắng    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

13/11 

S
Á

N
G

 1 169 Tiếng Việt Bài 77: ang, ac (Tiết 1) Máy chiếu 

2 170 Tiếng Việt Bài 77: ang, ac (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 5 Animals : Lesson 2.1  

4 40 Toán Luyện tập  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 171 Tiếng Việt Tập viết sau bài 76,77 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

4 
 

14/11 

S
Á

N
G

 1 172 Tiếng Việt Bài 78: ăng, ăc (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 8 : Thiên nhiên quanh em  

3 173 Tiếng Việt Bài 78 :ăng, ăc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 41 Toán Luyện tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 29 TNXH An toàn trên đường (Tiết 3) Tranh , MC 

6 29 HĐTN Biết ơn với  …  có công với quê hương  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

15/12 

S
Á

N
G

 1 174 Tiếng Việt Bài 79: âng, âc (Tiết 1) Máy chiếu 

2 175 Tiếng Việt Bài 79: âng, âc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 42 Toán Luyện tập Máy chiếu 

4  T Anh Unit 5 : Animals – Lesson 1.2  

C
H

IỀ
U

 

5 176 Tiếng Việt Tập viết sau bài 78,79 Máy chiếu 

6 30 TNXH Ôn tập … Cộng đồng địa phương (Tiết 1) Máy chiếu 

7  HDH GD NSTLVM   Trang phục ở nhà Bảng phụ 

6 
 

16/12 

S
Á

N
G

 1 177 Tiếng Việt Bài 80: Hàng xóm Máy chiếu 

2  Âm nhạc Ôn bài hát Hát : Mẹ đi vắng    

3  GDTC Bài 13 : Ôn tư thế vận động của tay    

4 178 Tiếng Việt Bài 81: Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ trang phục yêu thích  

3 30 
HĐTN 

Hát về những người anh hùng Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày  28  tháng 11 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 

 



 
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 16 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

19/11 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 179 Tiếng Việt Bài 82: eng, ec (Tiết 1) Máy chiếu 

3 180 Tiếng Việt Bài 82: eng, ec (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 16 Đạo đức Ôn tập cuối HKI (Tiết 1) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 13: Tư thế vận động của tay.  

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Mẹ đi vắng    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

20/11 

S
Á

N
G

 1 181 Tiếng Việt Bài 83: iêng, yêng, iêc (Tiết 1) Máy chiếu 

2 182 Tiếng Việt Bài 83: iêng, yêng, iêc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 5 Animals : Lesson 3.1  

4 43 Toán Luyện tập  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 183 Tiếng Việt Tập viết sau bài 82, 83 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Vẽ tranh theo chủ điểm  

4 
 

21/11 

S
Á

N
G

 1 184 Tiếng Việt Bài 84: ong, oc (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 8 : Thiên nhiên quanh em  

3 185 Tiếng Việt Bài 84: ong, oc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 44 Toán Luyện tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 31 TNXH Ôn tập … Cộng đồng địa phương (Tiết 2) Tranh , MC 

6 31 HĐTN Em làm việc tốt Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

22/12 

S
Á

N
G

 1 186 Tiếng Việt Bài 85: ông, ôc (Tiết 1) Máy chiếu 

2 187 Tiếng Việt Bài 85: ông, ôc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 45 Toán Luyện tập Máy chiếu 

4  T Anh Unit 5 : Animals – Lesson 1.2  

C
H

IỀ
U

 

5 188 Tiếng Việt Tập viết sau bài 84 , 85 Máy chiếu 

6 32 TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 1) Máy chiếu 

7  HDH GD NSTLVM  Cách đi , đứng của em Bảng phụ 

6 
 

23/12 

S
Á

N
G

 1 189 Tiếng Việt Bài 86: Cô bé và con gấu Máy chiếu 

2  Âm nhạc Ôn bài hát Hát : Mẹ đi vắng    

3  GDTC Bài 13 : Ôn tư thế vận động của tay    

4 190 Tiếng Việt Bài 87 : Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ đường diềm trên áo, váy.  

3 32 
HĐTN 

Cảm xúc của em... ngày hội làm việc tốt Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày  28  tháng 11 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 

 

 


